THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 14/10/2014         

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I.      LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	1
	Ý kiến về thiết kế cơ sở

	2
	Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

	3
	Cấp phép xây dựng đối với công trình xây dựng mới không theo tuyến

	4
	Cấp giấy phép di dời công trình 

	5
	Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo 

	6
	Cấp giấy phép xây dựng tạm

	7
	Cấp lại giấy phép xây dựng

	8
	Gia hạn giấy phép xây dựng

	9
	Điều chỉnh giấy phép xây dựng

	10
	Xác nhận hợp đồng thuê lại đất

	11
	Xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

	12
	Xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

	13
	Xác nhận hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

	II.   LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

	14
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

	15
	Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

	16
	Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

	17
	Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập nước ngoài dưới 90 ngày

	 III.    LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

	18
	Thông báo đăng ký nội quy lao động

	 IV.     LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

	19
	Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN Mẫu D (C/O Mẫu D)

	20
	Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN Mẫu D (C/O Mẫu D) 

	V.    LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

	21
	Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 

	22
	Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 

	23
	Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 

	24
	Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 

	25
	Tạm ngừng kinh doanh

	 VI.    LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

	26
	Đăng ký hoạt động chi nhánh giao dịch, văn phòng đại diện.

	 VII.   LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

	27
	Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

	28
	Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập công ty TNHH 01 thành viên)

	29
	Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập công ty TNHH 02 thành viên trở lên)

	30
	Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập công ty cổ phần)

	31
	Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập công ty hợp danh)

	32
	Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân)

	33
	Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh

	34
	Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp bị mất, cháy,…

	35
	Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh 

	36
	Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh 


	37
	Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp

	38
	Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đồng thời sau khi điều chỉnh thỏa mãn các điều kiện sau: Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư năm 2005; không thuộc lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; dự án có vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng

	39
	Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp và dự án đầu tư (được cấp giấy phép trước ngày 01/7/2006)

	40
	Đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức HĐHTKD (được cấp giấy phép trước ngày 01/7/2006)

	41
	Đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 nhưng chưa đăng ký lại, đồng thời sau khi điều chỉnh thỏa mãn các điều kiện sau: Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư năm 2005; không thuộc lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; dự án có vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng

	42
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng)

	43
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng)

	44
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án trên 300 tỷ đồng)

	45
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	46
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	47
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	48
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	49
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	50
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	51
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

	52
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ)

	53
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ)

	54
	Thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

	VIII.   LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

	55
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

	56
	Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

	57
	Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

	58
	Đăng ký đề án bảo vệ môi trường giản đơn

	59
	Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án


Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
1. Thủ tục tham gia ý kiến thiết kế cơ sở

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả; công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể cho đương sự hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, chủ đầu tư đến nhận văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Thuyết minh thiết kế cơ sở: 
Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.
Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.
Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc.
Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình.
Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.
Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.
+ Bản vẽ thiết kế cơ sở:

Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc.

Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến.
Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ. 

Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (thuyết minh thiết kế cơ sở, hồ sơ pháp lý).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc đối với dự án quan trọng Quốc gia; 20 (hai mươi) ngày làm việc đối với dự án nhóm A; 15 (mười lăm) ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 10 (mười) ngày làm việc đối với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai (đối với dự án thuộc nhóm B, C).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Bộ quản lý chuyên ngành đối với dự án quan trọng Quốc gia, dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình lấy ý kiến thiết kế cơ sở (Phụ lục II Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

h) Phí, lệ phí: Lệ phí tham gia ý kiến thiết kế cơ sở: 25% x phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
Căn cứ xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu là tổng mức đầu tư được duyệt và mức thu, cụ thể như sau:

	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
	=
	Tổng mức đầu tư được phê duyệt
	x
	Mức thu


Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm giữa các khoảng giá trị công trình ghi trên biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được tính theo phương pháp nội suy như sau:

                        Nib - Nia

Nit = Nib - { ---------------- x (Git - Gib) }

                        Gia - Gib

Trong đó:

+ Nit là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %).

+ Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu tư (đơn vị tính: Giá trị công trình).

+ Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: Giá trị công trình).

+ Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: Giá trị công trình).

+ Nia là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %).

+ Nib là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %).

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu tối đa không quá 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) đồng/dự án.

(Quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án xây dựng)
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản tham gia ý kiến.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án

a) Trình tự thực hiện: 

- Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể người nộp hồ sơ báo cáo chủ đầu tư hoàn chỉnh lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Bộ bản vẽ thiết kế xin cấp giấy phép xây dựng gồm: 

Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500.
Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình.
Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thóat nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC.

+ Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận cam kết bảo vệ môi trường.

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư.

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế.

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (hồ sơ pháp lý 01 bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 12 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).
h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 100.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.
- Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về  sửa đổi Khoản 1, Điều 12 và Điều 15 quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.
3. Thủ tục cấp phép xây dựng đối với công trình xây dựng mới không theo tuyến
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể người nộp hồ sơ báo cáo chủ đầu tư hoàn chỉnh lại.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, chủ đầu tư đến nhận giấy phép xây dựng tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Bộ bản vẽ thiết kế xin cấp giấy phép xây dựng gồm: 

Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình.
Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC.

+ Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận cam kết bảo vệ môi trường.

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư.

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế.

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (hồ sơ pháp lý 01 bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 06, Mẫu 01 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).
- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (Phụ lục số 09 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).
h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 100.000 đồng/giấy phép (theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất  theo quy định của pháp luật, hoặc hợp đồng thuê lại đất có công chứng, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo bản đồ kỹ thuật địa chính thửa đất.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.
 - Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.
- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về sửa đổi Khoản 1, Điều 12 và Điều 15 quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.
4. Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể người nộp hồ sơ báo cáo chủ đầu tư hoàn chỉnh lại.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, chủ đầu tư đến nhận giấy phép xây dựng tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình.

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất nơi công trình đang tồn tại và nơi công trình sẽ di dời tới.

+ Giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình.
+ Bộ bản vẽ xin phép di dời công trình:

Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế thực trạng công trình được di dời, tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời tới, tỷ lệ 1/50 - 1/500.
Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa điểm công trình sẽ di dời tới.
+ Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình.
+ Phương án di dời gồm:
Phần thuyết minh: Nêu được hiện trạng công trình và hiện trạng khu vực công trình sẽ được di dời tới; các giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng xe máy, thiết bị, nhân lực; các giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và các công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời. Phương án di dời phải do đơn vị, cá nhân có điều kiện năng lực thực hiện.
Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.
+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (hồ sơ pháp lý 01 bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 20 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).
h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 100.000 đồng/giấy phép (theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất  theo quy định của pháp luật, hoặc hợp đồng thuê lại đất có công chứng, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo bản đồ kỹ thuật địa chính thửa đất.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.
- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
5. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể người nộp hồ sơ báo cáo chủ đầu tư hoàn chỉnh lại.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, chủ đầu tư đến nhận giấy phép xây dựng tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

+ Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được chủ đầu tư công trình ủy quyền thực hiện).

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

+ Giấy tờ về quyền sở hữu công trình.

+ Bộ bản vẽ về vị trí, hạng mục cần cải tạo.

+ Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tư​ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo.

+ Ảnh chụp (10 cm x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi cải tạo, sửa chữa.

+ Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng kết cấu công trình cũ liên quan đến các hạng mục sửa chữa, cải tạo; các biện pháp gia cố xác định đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo (nếu việc sửa chữa, cải tạo có ảnh hưởng đến kết cấu công trình).

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (hồ sơ pháp lý 01 bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 16 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).
h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 100.000 đồng/giấy phép (theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.
- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.
- Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về  sửa đổi Khoản 1, Điều 12 và Điều 15 quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.
6. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể người nộp hồ sơ báo cáo chủ đầu tư hoàn chỉnh lại.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, chủ đầu tư đến nhận giấy phép xây dựng tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm.
+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Bộ bản vẽ thiết kế xin cấp giấy phép xây dựng gồm: 

Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình.
Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC.

+ Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận cam kết bảo vệ môi trường.

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư.

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế.

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (hồ sơ pháp lý 01 bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 12 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).
h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 100.000 đồng/giấy phép (theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng tạm.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.
- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về sửa đổi Khoản 1, Điều 12 và Điều 15 quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.
7. Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể người nộp hồ sơ báo cáo chủ đầu tư hoàn chỉnh lại.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, chủ đầu tư đến nhận giấy phép xây dựng tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng.

+ Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định, doanh nghiệp tự lập đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng. Trong đơn yêu cầu giải thích lý do đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng.
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng bản sao.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Chỉ cấp lại giấy phép xây dựng đối với trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.
 - Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/06/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.
- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về sửa đổi Khoản 1, Điều 12 và Điều 15 quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.
8. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả; công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể cho đương sự hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, chủ đầu tư đến nhận giấy phép xây dựng đã được gia hạn tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng.
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/lần (theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép gia hạn xây dựng (Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được phép gia hạn 01 lần. Thời gian gian hạn không quá 06 tháng).
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.
- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về  sửa đổi Khoản 1, Điều 12 và Điều 15 quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.
9. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể cho đương sự hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, chủ đầu tư đến nhận giấy phép xây dựng đã được điều chỉnh tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng.

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

+ Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực; an toàn phòng chống cháy; bảo đảm môi tr​ường.

+ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

+ Văn bản xác nhận của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai về việc chủ đầu tư xây dựng đúng theo giấy phép xây dựng tại thời điểm xin điều chỉnh (đối với công trình đã khởi công xây dựng).
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (hồ sơ pháp lý 01 bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (Phụ lục số 17 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng điều chỉnh.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.
- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về sửa đổi Khoản 1, Điều 12 và Điều 15 quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.
10. Thủ tục xác nhận hợp đồng thuê lại đất

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả; công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể cho đương sự hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, chủ đầu tư đến nhận hồ sơ đã xác nhận hợp đồng thuê lại đất tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).

+ Hợp đồng thuê lại đất.

+ Bản sao giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) hoặc giấy đăng ký kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ hợp đồng.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản (Mẫu số 62/PYC Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                           

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
11. Thủ tục xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả; công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể cho đương sự hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, chủ đầu tư đến nhận hồ sơ đã xác nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).

+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

+ Bản sao giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) hoặc giấy đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và văn bản xác nhận của Công ty Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp về việc đã trả tiền thuê đất 01 lần cho toàn thời hạn thuê.

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ hợp đồng.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản (Mẫu số 62/PYC Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                           

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
12. Thủ tục xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả; công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể cho đương sự hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, chủ đầu tư đến nhận hồ sơ đã xác nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản.
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).

+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

+ Bản sao giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) hoặc giấy đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và văn bản xác nhận của công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp về việc đã trả tiền thuê đất 01 lần cho toàn thời hạn thuê.

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ hợp đồng.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản (Mẫu số 62/PYC Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                           

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
13. Thủ tục xác nhận hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả; công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể cho đương sự hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, chủ đầu tư đến nhận hồ sơ đã xác nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).

+ Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất.

+ Bản sao giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) hoặc giấy đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ hợp đồng.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                  

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản (Mẫu số 62/PYC Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                           

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM
14. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Lao động nước ngoài và doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

- Bước 2: Doanh nghiệp nộp lệ phí tại Phòng Hành chính và nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 06 - TT 03).

+ Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

Đối với người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam:

Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
Đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam:

Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
Đối với người nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam: 

Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
+ Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, cụ thể:

Nhà quản lý, giám đốc điều hành: 01 trong các giấy tờ sau:

Giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành.
Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.
Chuyên gia: 01 trong các giấy tờ sau:

Bằng kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và giấy xác nhận có ít nhất 05 (năm) năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam; 

Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài công nhận.

Lao động kỹ thuật phải có các giấy tờ sau: 

Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 01 (một) năm và giấy xác nhận đã có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo.

+ Thông báo chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.
+ Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các phòng khám Quốc tế ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

+ 02 (hai) ảnh màu 4 cm x 6 cm (đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

+ Các giấy tờ liên quan đến người nước ngoài, bao gồm: (Chỉ liệt kê những người nước ngoài thường làm việc tại khu công nghiệp):

Đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ: 

Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người nước ngoài đã được tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước đó.

Đối với NNN thực hiện các hợp đồng (kinh tế, thương mại, khoa học,...): 

Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài trong đó có thỏa thuận về việc người nước ngoài vào Việt Nam làm việc.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:

Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm.

Đối với nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật:

Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                         

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 06 - TT 03).
h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lao động mức phí: 400.000 đồng/01 lần cấp.             

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Các giấy tờ như bằng cấp chuyên môn, giấy xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc, lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.   

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam và nước ngoài cấp, giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các phòng khám Quốc tế ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế có thời hạn trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

- Các giấy tờ liên quan đến người nước ngoài (văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài; hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;…) nếu bằng tiếng nước ngoài được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải được dịch công chứng ra tiếng Việt.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Lao động năm 2012. 

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Văn bản số 171/CVL-BHTN&QLLĐ ngày 29/7/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

15. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 08 - TT 03).

+ Các giấy tờ đối với người lao động nước ngoài:
Đối với cấp lại giấy phép lao động do bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động (họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc): 

Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật (giấy tờ chứng minh việc thay đổi các thông tin có liên quan).

Văn bản giải trình của người lao động nước ngoài và được sử dụng lao động xác nhận (giấy phép lao động bị mất); 

Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất);

Đối với trường hợp giấy phép lao động hết hạn:

Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) 

Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định;   

Thông báo chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;          

+ Một trong các giấy tờ sau:

Văn bản của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp);

Bản sao hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng không phải là hợp đồng lao động);

Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài hoặc văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục đàm phán cung cấp dịch vụ tại Việt Nam (đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng);

Văn bản để chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam (đối với nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật);

Hợp đồng lao động (lao động nước ngoài làm việc dưới hình thức thực hiện hợp đồng lao động).

+ 02 (hai) ảnh màu 4 cm x 6 cm (đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 08 - TT 03).
h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy phép lao động mức phí: 300.000 đồng/01 lần cấp lại.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.        

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Thay đổi địa điểm làm việc ghi trên giấy phép lao động là việc lao động nước ngoài được cử, điều động, biệt phái đến làm việc toàn bộ thời gian tại chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở khác của người sử dụng lao động tại cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các phòng khám Quốc tế ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế có thời hạn trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

- Các giấy tờ liên quan đến người nước ngoài (văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử NNN; hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;…) nếu bằng tiếng nước ngoài được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải được dịch công chứng ra tiếng Việt.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Lao động năm 2012.
- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

16. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Mẫu số 10-TT03);

+ Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: Họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;

+ Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, cụ thể như (chỉ cụ thể một số trường hợp làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp):

Giấy chứng nhận đầu tư: Đối với trường hợp người nước ngoài là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty TNHH;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

Quyết định cử sang Việt Nam làm việc, hợp đồng hoặc thỏa thuận về khoa học kỹ thuật: Đối với trường hợp người người nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được;

Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam: Đối với luật sư là người nước ngoài;

Giấy xác nhận của các trường đại học, các cơ sở đào tạo tại Việt Nam: Đối với trường hợp người nước ngoài là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Mẫu số 10-TT03).

h) Phí, lệ phí: Không
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.        

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc chứng thực là 01 bản chính hoặc 01 bản sao nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Lao động năm 2012.
- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

17. Thủ tục đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

- Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập (Phụ lục số 06 kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).
+ Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt.

+ Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động. 

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập (Phụ lục số 06 Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).
h) Phí, lệ phí: Không.             

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.        

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006.

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG
18. Thủ tục đăng ký nội quy lao động

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

- Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký nội quy lao động 

+ Nội quy lao động (bản chính).

+ Biên bản góp ý của đại diện tập thể người lao động tại cơ sở

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đăng ký nội quy lao động (Biểu mẫu số 01: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội).
h) Phí, lệ phí: Không.             

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.        

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Các nội dung trong nội quy lao động phải đúng với quy định của pháp luật lao động. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Bộ luật Lao động năm 2012. 

IV. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU
19. Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Asean Mẫu D (C/O Mẫu D)
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 03, Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi).

+ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN theo mẫu của Bộ Công Thương (theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN).

+ Hóa đơn thương mại.

+ Vận đơn.

+ Tờ khai xuất khẩu hàng hóa.

+ Các chứng từ chứng minh xuất xứ của hàng hóa, gồm:

Quy trình sản xuất của sản phẩm (nộp lần đầu).

Hóa đơn chứng từ nhập khẩu hoặc mua từ nội địa của các nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm.

Bảng định mức nguyên vật liệu sử dụng trong mỗi đơn vị sản phẩm.

Bảng kê khai nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Bảng kê khai trừ lùi nguyên vật liệu sử dụng.

Các C/O thỏa mãn điều kiện xuất xứ hàng hóa Mẫu D (nếu có).

*Trường hợp hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan, bổ sung một số chứng từ sau:

- Tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan
- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa thương nhân Việt Nam với khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan.

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan với người nhập khẩu tại nước có Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 04 (bốn) giờ làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp xuất khẩu qua đường hàng không.
- Không quá 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp xuất khẩu bằng các phương tiện khác.
- Đối với trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua bưu điện, thời gian cấp C/O là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận ghi trên bì thư.

- Không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp phải kiểm tra để xác định hàm lượng ASEAN trong sản phẩm xuất khẩu. 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu D (Phụ lục 03, Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi).

- Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (Phụ lục 08, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN).

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

- Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 31/02/2011 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

- Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi tại Thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011.

- Công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2009 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý một số vướng mắc liên quan đến C/O Mẫu D.

20. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Asean Mẫu D
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

- Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 03, Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi).
+ Công văn giải trình về việc đề nghị cấp lại C/O.
+ Các chứng từ liên quan đến việc điều chỉnh lại C/O.
+ C/O đã được cấp (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp xuất khẩu bằng các phương tiện khác. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                        
g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu D (Phụ lục 03, Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi).

- Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (Phụ lục 08, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN).

h) Phí, lệ phí: Không.             
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.        
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

- Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.
- Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi tại Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011.

- Công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2009 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý một số vướng mắc liên quan đến C/O Mẫu D.
V. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI
21. Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

- Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai theo ngày hẹn ghi trên phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai hoặc gửi qua đường bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 25/7/2006 của Bộ Thương mại).
+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận (bản sao).
+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
+ Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế (bản sao). 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                         

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (Phụ lục I, Mẫu MD1, Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 25/7/2006 của Bộ Thương mại).
h) Phí, lệ phí: Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.        
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Công văn số 7190/BCT-KH ngày 15/8/2008 của Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương hướng dẫn Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.
22. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
- Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai theo ngày hẹn ghi trên phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác:
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại).
+ Xác nhận của cơ quan đã cấp giấy phép về việc xóa đăng ký văn phòng đại diện tại địa phương cũ.
+ Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp (bản sao có chứng thực).
Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận (bản sao). 

+ Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp (bản gốc).

Trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
+ Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh đã được cấp (nếu có) (bản gốc hoặc bản sao).
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại).
h) Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Công văn số 7190/BCT-KH ngày 15/8/2008 của Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương hướng dẫn Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.
23. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

- Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai theo ngày hẹn ghi trên phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
+ Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh đã được cấp (bản gốc).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                         

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại).
h) Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.   
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Công văn số 7190/BCT-KH ngày 15/8/2008 của Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương hướng dẫn Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

24. Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

- Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai theo ngày hẹn ghi trên phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
+ Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

+ Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp (bản gốc).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại).
h) Phí, lệ phí: Gia hạn: 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Công văn số 7190/BCT-KH ngày 15/8/2008 của Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương hướng dẫn Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

25. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

- Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh, nội dung thông báo gồm:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

+ Ngành, nghề kinh doanh.

+ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh.

+ Lý do tạm ngừng kinh doanh.

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
+ Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên (hoặc chủ sở hữu công ty).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                

f) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-15 Thông tư số  01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).

g) Phí, lệ phí: Không.                                                   

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận. 

i) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

j) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

VI. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
26. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh giao dịch, văn phòng đại diện 
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký mở văn phòng đại diện, chi nhánh giao dịch tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.
- Bước 2: Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Thông báo lập chi nhánh giao dịch, văn phòng đại diện.
+ Thỏa thuận thuê đất (thuê văn phòng) đính kèm sơ đồ khu đất (văn phòng) tại địa điểm đăng ký triển khai văn phòng đại diện, chi nhánh giao dịch.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-8 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.        
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005. 

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.
VII. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
27. Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án thuộc trường hợp đăng ký đầu tư)
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

- Bước 2: Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đăng ký đầu tư.

+ Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án.

+ Báo cáo năng lực tài chính (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).

+ Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư: 

Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư (trong trường hợp chủ đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức mới thành lập chưa có báo cáo tài chính).

Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán của chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư là tổ chức.

+ Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

+ Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các đại diện theo ủy quyền.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).
d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương (đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối).

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư.
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký, đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư  năm 2005.
- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 02/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc định hướng thu hút đầu tư các dự án sản xuất giày da, may mặc và chế biến gỗ.
- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tạm thời không cấp phép đầu tư và hạn chế đầu tư các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Thị Vải.
28. Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập công ty TNHH 01 thành viên)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

- Bước 2: Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.

+ Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án.

+ Báo cáo năng lực tài chính (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).

+ Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư mới: 

 Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư (trong trường hợp chủ đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức mới thành lập chưa có báo cáo tài chính).

 Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán của chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư là tổ chức.

+ Dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (hộ chiếu, CMND còn hiệu lực) theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
+ Bản sao giấy chứng nhận thành lập được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch và chứng thực hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức.

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại Khoản 13, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý: Trường hợp công ty có đăng ký mục tiêu:
Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm: Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa (theo Mẫu MĐ-6 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương); tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu.
Thực hiện quyền phân phối, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm: Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa (theo Mẫu MĐ-6 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương); tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc); trường hợp đăng ký thực hiện quyền phân phối: 03 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian thực hiện: Chín (09) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối, thời gian thực hiện là hai mươi hai (22) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương (đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối).

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu 03, Phụ lục I Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (Mẫu MĐ-6 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương).
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư năm 2005.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008. 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005. 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005.

- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc định hướng thu hút đầu tư các dự án sản xuất giày da, may mặc và chế biến gỗ.

- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tạm thời không cấp phép đầu tư và hạn chế đầu tư các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Thị Vải.
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